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A. [bookmark: _GoBack]LÝ THUYẾT: Câu hỏi ôn tập chương 3 và 4 (SGK)
B. BÀI TẬP
Một số bài tập tham khảo
Bài 1: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 18cm, AD = 12cm. Gọi M là trung điểm của AB. Tia DM cắt AC tại N, cắt tia CB tại P
a) Tính độ dài các đoan DM, DN, DP
b) 
Không sử dụng kết quả tính được ở câu a, hãy chứng minh  





Bài 2: Cho  cân tại A có chu vi là 80cm. Đường phân giác của  và  cắt nhau tại I, AI cắt BC tại D. Cho  Tính các cạnh của 

Bài 3: Cho hình thang cân ABCD có AB là đáy nhỏ. Biết  đường cao BH chia đáy DC thành hai đoạn DH = 16cm, HC = 9cm
a) Tính độ dài BH, AC
b) Tính chu vi và diện tích của hình thang ABCD


Bài 4: Cho  vuông tại A, AB = a, AC = 3a. Trên cạnh AC lấy các điểm D và E sao cho  
a) 
Tính các tỉ số  
b) 
Chứng minh  
c) 
Tính  

Bài 5: Cho hình vuông ABCD. Lấy E thuộc đoạn BC, kẻ tia Ax vuông góc với AE, Ax cắt CD tại F. Trung tuyến AI của  cắt DC tại K. Qua E kẻ đường thẳng song song với AB, cắt AI tại G.
a) Chứng minh AF = AE và tứ giác GEKF là hình thoi
b) 
Chứng minh  
c) Chứng minh AF.AE = FC.GE

Bài 6: Cho  vuông tại A, đường cao AH. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H trên AB, AC. 
a) Tứ giác AEHF là hình gì? Vì sao?
b) 
Chứng minh  
c) 
Cho AH = 2,4mc; BC = 5cm. Tính  
d) Lấy I đối xứng với H qua AB. Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt AI ở K. Chứng minh KC, AH, EF đồng quy.



Bài 7: Cho  vuông ở A, trung tuyến BD. Phân giác của  và  cắt AB và BC lần lượt ở M và N. Biết AB = 16cm; AD = 12cm
a) Tính độ dài các đoạn thẳng BD, BM
b) Chứng minh MN // AC
c) Tứ giác MACN là hình gì? Tính diện tích tứ giác đó
d) 
Tính  

Bài 8: Cho  nhọn, các đường cao AM, BN cắt nhau tại K
a) 
Chứng minh  
b) 
Chứng minh  
c) 

Kẻ  Chứng minh  
d) 

Gọi I là giao điểm của KH và MN. Kẻ  Gọi F là giao điểm của IE và KM. Chứng minh  

Bài 9: Cho hình vuông ABCD, M, N lần lượt là trung điểm của AB, BC. Kẻ  
a) 
Chứng minh  
b) Chứng minh CI.CM = CN.CB
c) Chứng minh DI = 2CI; DI = 4IN
d) Gọi P là trung điểm của CD, AP cắt DI tại H. Tính diện tích tứ giác HICP biết AB = a. 


Bài 10: Cho  có . Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. 
a) Chứng minh AC.AE = AB.AF
b) 
Chứng minh  
c) 
Tính  
d) Gọi I, K, L, M lần lượt là hình chiếu vuông góc của D trên các đường thẳng AB, BE, CF, AC. Chứng minh rằng I, K, L, M là bốn điểm thẳng hàng
Bài 11: Một bình nước hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH
a) Vẽ hình hộp chữ nhật đã cho. Kể tên các đường thẳng song song với mp(EFGH)
b) Đường thẳng AB song song với những mặt phẳng nào? 
c) Đường thẳng AE vuông góc với những mặt phẳng nào?
d) Cho AB = 15cm, BC = 11cm, AE = 8cm. Tính thể tích của hình hộp
e) 
Người ta đổ nước vào hình hộp ABCDEFGH sao cho độ cao của mực nước trong bình là 5cm sau đó thả 3 viên đá vào trong bình, mỗi viên có thể tích là  Hỏi mực nước trong bình dâng lên bao nhiêu cm?
Bài 12: Một hình chóp tứ giác đều có chiều cao 6cm, cạnh đáy 5cm
a) Tính diện tích xung quanh của hình chóp
b) Tính thể tích của hình chóp
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GTHCSGUNGVO  DECUONG ONTAP HINHHOC8—HOCKY Il

NHOM TOANS NAM HOC 2017- 2018

(UYET: Cl 83 0 p choong 3. 4 (SGK)
i1 SALTAP: Lin it phin o tp cubi i trong SGK trang 132
il thp tham Ko

841 1 Cho binks ch it ABCD 66 AB = 15 cm, AD = 12 c. G M 1t idem i AB,

DM el AC i N, cit a CB i P

) Tioh d da e dogn DM, DN, DP:

i i dupe cis , by chimg ink DN = NM . NP,

0 4 ABC cénti A ¢ ch i 1 80 . Doimg phin gik cha A vh  ct b i, AL

ot BC i D, Cho AL
)

3. Tt i A ABC

BALY: Cho hinh thang cin ABCD o6 AB 1 déy o, Bik BD L BC, dubng cao BH chia .
DC s s dogn DH = 16 em, HC =9

) Tinh 6 dd BH, AC;
T chu v v dién tlch cda inh thang ABCD,
Bl & Cho 8 ABC vung ti A, AB =3, AC = 3a. Trén caah AC iy cde ik D i E so
AD = DE = EC.

a) Tinh cdeti 3§ 28, D€
e

) Ching mik: ABDE; 4CDB;

< Tinh 48D + ACB.

Bitl §: Cho hinh vudng ABCD. Liy E thuje dogn BC, ké tia Ax vudng gbe v6i AE, Ax ciit tla
CD i F. Trung tuydn Al cda tam gide AEF cit DC t K. Qua E ké dubmg thing song song véi
AB, cit ALGI G.

) Chimg minls AF = AE v gide GEKF 4 inh o
) Chimg minh AAKF g dang & CAF;
&) Ching minh AF . AE = FC . Gi
BAL6: Cho 4 ABC vung tl 4, dutng cao AH. G
Ac.
a) it gido AEH 1 inh g, vl 207
b) Ching mink: AAEF; 4 CAB
<) Cho Al 2,4 cm; BC = Som. Tioh S, .
4 Ly 1461 xing v H qua AB. Tir B ké ding thing vodog g véi BC cie AL6 K.
Ching minh: KG, AH, EF ding qul.

P lugt 1 i chibu cdn H sén AB,

B SABC vulog A, trung tayé BD Phin gide eia BDA vi BDT cit AB v4 B iy
ot M vA N, Bidt AB = 16 cm, AT
1 83 di che dosn BD, B
) Ching minh MN// AC:

i MAC 1A b g Tiah dif i s i 065

& Ton 2
418 Cho S ABC nbonce g o AM, BN s K.
: o
i

) KEMHL AC (H « AC). Chimg minh: MC'= AC. HC;
9 Goi 1 gan diém cls KEL v MN. K& IE LAC (E « AC). Gol F 1 g didm cia [E vi
KM Ching i

L3 Cho i vatg ABCD. M, N th ot 4 g ik i AB, BC. K& DN ChM (1)
) Chimg min: DNL O
) Ching minh CLCM = CN. CB;
) Ching mink: DI =2CT; DI =3
9 Gol P g didm e CD, AP el DIt . Tin di i s ik ICP ikt AB = .
BALIC: Cho A ADC cb A = 607 c duimg cao AD, BE, CF cit i .
) Ching miak: AC. AE = AB.AF
) Chimg min: ABHC ;  8FYHE:

©) Tink Saes;
Suw

9 ot 1, K. L M ot 1 ok chibu vt g sia D trén e dumg thiog AB,
CF,AC. Chimg mih ring: 1, K, L, M1 4 di thing g, b
ABALLL Mt blsh e iak o chl it ABCD EFGH.

)V ink i b 4 cho. Kt e Aot thig son song w6k mp(EFCH

) Dt thing AB song song véi nhong mit phing ndo? R i

) Dubng thing AE vudng géc véi nhlng mit phing ndo?

4 Cho AB = 5m, BC- L, AE = Sem. it tch i bish .
. e\N.zh&m-;mmmmwoumm-&md.mmmmﬁ
Sem 520 46 th b vidn 8 vho trong b, i vic o thd i 1 82,Sem. H
tros binh g i b nhiCuca? St
BALLZ. M3t i chop s ide b o chi cao e, cqnhdiy Sem.

o Tinh i tich xung quanh o binh chép

) Tinh thé i e hinh o
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